
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ QUANG KHẢI

DANH SÁCH HỘ NGHÈO NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số:        QĐ/UBND ngày       tháng 12 năm 2023

 của Chủ tịch UBND xã Quang Khải)

TT
hộ

TT thành
viên hộ

Họ và tên các
thành viên hộ

Ngày/ tháng/ năm Quan hệ
với chủ hộ Dân tộc

Giới tính
(Nam:1;

nữ:2)

Thôn, khu dân
cư

1 1 Vũ Thị Đào 01/01/1973 CH Kinh 2 Tân Quang

2 Vũ Thị Thu Hoài 01/09/2009 Con Kinh 2 Tân Quang

2 3 Hoàng Thị Gấm 01/01/1949 CH Kinh 2 Tân Quang

3 4 Vũ Thị Mai 01/01/1975 CH Kinh 2 Tân Quang

5 Vũ Thị Diệp Anh 21/07/2012 Con Kinh 2 Tân Quang

4 6 Vũ Thị Nhuận 09/03/1955 CH Kinh 2 Tân Quang

5 7 Hoàng Mạnh Hưng 29/05/1991 CH Kinh 1 Tân Quang

8 Hoàng Ngọc Minh Châu 08/01/2018 Con Kinh 2 Tân Quang

9 Hoàng Minh Khôi 10/11/2019 Con Kinh 1 Tân Quang

10 Hoàng Minh Khang 10/11/2019 Con Kinh 1 Tân Quang

6 11 Lương Đức Tình 08/06/1986 CH Kinh 1 Tân Quang

12 Lương Gia Huy 10/09/2008 Con Kinh 1 Tân Quang

13 Lương Quang Minh 18/09/2011 Con Kinh 1 Tân Quang

7 14 Nguyễn Thị Bùi 23/12/1955 CH Kinh 2 Nhũ Tỉnh

15 Nguyễn Thị Vui 20/03/1959 Em Kinh 2 Nhũ Tỉnh

8 16 Vũ Thị Tráng 26/12/1952 CH Kinh 2 Nhũ Tỉnh

9 17 Nguyễn Thị Bộ 01/01/1949 CH Kinh 2 Nhũ Tỉnh

10 18 Vũ Văn Nam 19/05/1974 CH Kinh 1 Nhũ Tỉnh

19 Nguyễn Thị Sinh 25/10/1978 Vợ Kinh 2 Nhũ Tỉnh

20 Vũ Thị Thuý 09/08/1996 Con Kinh 2 Nhũ Tỉnh

21 Vũ Thị Như Quỳnh 29/08/2005 Con Kinh 2 Nhũ Tỉnh

22 Vũ Minh Hiếu 14/10/2018 Con Kinh 1 Nhũ Tỉnh

11 23 Nguyễn Thị Ngoãn 30/01/1949 CH Kinh 2 Nhũ Tỉnh

24 Nguyễn Thị Thủy 18/06/1979 Con Kinh 2 Nhũ Tỉnh

25 Nguyễn Văn Cường 18/10/2000 Cháu Kinh 1 Nhũ Tỉnh

26 Nguyễn Kiều Thu 14/07/2006 Cháu Kinh 2 Nhũ Tỉnh

12 27 Vũ Thị Với 01/01/1952 CH Kinh 2 Nhũ Tỉnh



13 28 Đặng Thị Báu 07/04/1961 CH Kinh 2 Nhũ Tỉnh

14 29 Nguyễn Thị Dung 09/05/1954 CH Kinh 2 Nhũ Tỉnh

30 Nguyễn Tùng Dương 15/11/2006 Cháu Kinh 1 Nhũ Tỉnh

15 31 Vũ Văn Nhuần 09/10/1957 CH Kinh 1 Nhũ Tỉnh

32 Phạm Thị Hiên 01/01/1960 Vợ Kinh 2 Nhũ Tỉnh

16 33 Vũ Văn Quang 09/09/1979 CH Kinh 1 Nhũ Tỉnh

34 Vũ Ngọc Minh 01/08/2002 Con Kinh 1 Nhũ Tỉnh

35 Vũ Ngọc Vinh 03/03/2008 Con Kinh 1 Nhũ Tỉnh

17 36 Vũ Thị Khánh 05/06/1959 CH Kinh 2 Nhũ Tỉnh

18 37 Nguyễn Thị Bình 13/06/1966 CH Kinh 2 Nhũ Tỉnh

38 Nguyễn Minh Hiếu 09/12/2005 Con Kinh 1 Nhũ Tỉnh

19 39 Vũ Thị Hiền 11/12/1987 CH Kinh 2 Nhũ Tỉnh

40 Nguyễn Thành Khang 20/03/2010 Con Kinh 1 Nhũ Tỉnh

41 Nguyễn Đức Anh 06/11/2021 Con Kinh 1 Nhũ Tỉnh

20 42 Nguyễn Thị Thơm 01/07/1956 CH Kinh 2 Nhũ Tỉnh

21 43 Phạm Thị Tĩnh 20/04/1961 CH Kinh 2 Vũ Xá

22 44 Vũ Thị Khái 01/02/1972 CH Kinh 2 Vũ Xá

23 45 Nguyễn Thị Loan 01/02/1956 CH Kinh 2 Vũ Xá

24 46 Vũ Thị Mái 25/07/1944 CH Kinh 2 Vũ Xá

47 Trần Thị Tính 17/01/1983 Con Kinh 2 Vũ Xá

48 Vũ Thị Lý 02/10/2005 Cháu Kinh 2 Vũ Xá

49 Vũ Văn Tài 14/02/2007 Cháu Kinh 1 Vũ Xá

Cộng: 24 hộ
Quang Khải ngày      tháng 12  năm 2023

TM. UBND XÃ QUANG KHẢI
                     Người lập CHỦ TỊCH

Phùng Trọng Quang Nguyễn Đức Thuận



ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ QUANG KHẢI

DANH SÁCH HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số:        QĐ/UBND ngày        tháng 12 năm 2023

 của Chủ tịch UBND xã Quang Khải)

TT
hộ

TT
thành

viên hộ

Họ và tên các
thành viên hộ

Ngày/ tháng/
năm sinh

Quan hệ
với CH Dân tộc

Giới tính
1: Nam
2: Nữ

Thôn, khu dân
cư

1 1 Nguyễn Thị Nhuần 10/5/1965 CH Kinh 2 Tân Quang

2 Phạm Thị Thu Hà 26/12/2003 Con Kinh 2 Tân Quang

3 Phạm Thị Hồng Huế 13/03/2007 Con Kinh 2 Tân Quang

2 4 Đào Thị Son 28/09/1964 CH Kinh 2 Tân Quang

5 Nguyễn Văn Phú 04/11/1987 Con Kinh 1 Tân Quang

6 Nguyễn Thị Quý 26/06/1991 Con Kinh 2 Tân Quang

7 Bùi Cẩm Tú 03/10/2014 Cháu Kinh 2 Tân Quang

8 Bùi Tú Linh 14/03/2016 Cháu Kinh 2 Tân Quang

9 Bùi Phương Linh 14/03/2016 Cháu Kinh 2 Tân Quang

3 10 Nguyễn Thị Nhuận 05/05/1958 CH Kinh 2 Tân Quang

4 11 Vũ Thị Nhuận 20/6/1960 CH Kinh 2 Tân Quang

12 Vũ Thị Nhịp 09/09/1983 Con Kinh 2 Tân Quang

13 Vũ Thị Huệ 25/03/1990 Con Kinh 2 Tân Quang

14 Vũ Đình Hinh 30/10/1996 Con Kinh 1 Tân Quang

5 15 Hoàng Hữu Đáo 20/12/1952 CH Kinh 1 Tân Quang

16 Đỗ Thị Chiếm 25/09/1960 Vợ Kinh 2 Tân Quang

6 17 Vũ Thị Hà 27/01/1963 CH Kinh 2 Tân Quang

18 Ngô Văn Long 18/09/2000 Con Kinh 1 Tân Quang

19 Ngô Thị Biên 19/11/2004 Con Kinh 2 Tân Quang

7 20 Nguyễn Thị Vần 01/01/1942 CH Kinh 2 Tân Quang

21 Trần Thị Chuyên 01/01/1971 Con Kinh 2 Tân Quang

8 22 Vũ Thị Thuận 01/10/1978 CH Kinh 2 Tân Quang

23 Vũ Thị Hồng Nhung 06/10/2003 Vợ Kinh 2 Tân Quang

24 Vũ Ngọc Duy 04/04/2008 Con Kinh 1 Tân Quang

9 25 Vũ Thị Năm 24/03/1981 CH Kinh 2 Tân Quang



26 Đào Thị Diệu Linh 25/01/2009 Con Kinh 2 Tân Quang

10 27 Vũ Thị Ngư 12/05/1972 CH Kinh 2 Tân Quang

28 Nguyễn Thị Hà 02/02/2008 Con Kinh 2 Tân Quang

11 29 Vũ Thị Lánh 09/06/1974 CH Kinh 2 Tân Quang

30 Vũ Trung Kiên 22/07/2007 Con Kinh 1 Tân Quang

12 31 Hoàng Đình Tuy 17/09/1985 CH Kinh 1 Tân Quang

32 Nguyễn Thị Nhài 18/04/198 Vợ Kinh 2 Tân Quang

33 Hoàng Duy Thiện
Phúc 03/10/2017 Con Kinh 1 Tân Quang

34 Hoàng Anh Tuấn 30/07/2020 Con Kinh 1 Tân Quang

13 35 Vũ Ngọc Đô 19/09/1983 CH Kinh 1 Tân Quang

36 Vũ Ngọc Huy 20/05/2010 Con Kinh 1 Tân Quang

37 Vũ Ngọc Thu Hà 08/05/2016 Con Kinh 2 Tân Quang

14 38 Vũ Văn Tuấn 25/08/1984 CH Kinh 1 Tân Quang

39 Nguyễn Thị Kiên 08/05/1984 Vợ Kinh 2 Tân Quang

40 Vũ Tiến Hùng 27/09/2006 Con Kinh 1 Tân Quang

41 Vũ Thị Phương Linh 10/08/2011 Con Kinh 2 Tân Quang

15 42 Vũ Văn Nhuân 01/02/1949 CH Kinh 1 Nhũ Tỉnh

43 Vũ Thị Nhung 21/06/1952 Vợ Kinh 2 Nhũ Tỉnh

16 44 Nguyễn Thị Bình 20/04/1958 CH Kinh 2 Nhũ Tỉnh

45 Nguyễn Văn Phương 15/06/1984 Con Kinh 1 Nhũ Tỉnh

17 46 Vũ Thị Tình 04/02/1955 CH Kinh 2 Nhũ Tỉnh

18 47 Nguyễn Văn Sánh 01/01/1952 CH Kinh 1 Nhũ Tỉnh

48 Vũ Thị Lương 12/12/1953 Vợ Kinh 2 Nhũ Tỉnh

19 49 Nguyễn Thị Tấn 16/08/1959 CH Kinh 2 Nhũ Tỉnh

20 50 Vũ Thị Huyên 01/01/1971 CH Kinh 2 Nhũ Tỉnh

51 Phạm Nguyễn Thu Thảo 03/07/2010 Cháu Kinh 2 Nhũ Tỉnh

21 52 Nguyễn Thị Minh Sự 04/10/1962 CH Kinh 2 Nhũ Tỉnh

53 Nguyễn Thị Nga 08/06/2001 Con Kinh 2 Nhũ Tỉnh

22 54 Vũ Thị Hoa 27/07/1964 CH Kinh 2 Nhũ Tỉnh

55 Vũ Thị Minh Huệ 05/02/2002 Con Kinh 2 Nhũ Tỉnh

23 56 Vũ Thị Huệ 12/10/1980 CH Kinh 2 Nhũ Tỉnh

57 Hoàng Thị Thanh Hòa 06/11/2007 Con Kinh 2 Nhũ Tỉnh

58 Vũ Thành Đạt 26/06/2020 Con Kinh 1 Nhũ Tỉnh



24 59 Vũ Văn Hưng 19/11/1963 CH Kinh 1 Nhũ Tỉnh

25 60 Vũ Thị Huệ 17/10/1985 CH Kinh 2 Nhũ Tỉnh

61 Phạm Thúy Ngọc 17/07/2007 Con Kinh 2 Nhũ Tỉnh

62 Phạm Thúy Huyền 07/07/2008 Con Kinh 2 Nhũ Tỉnh

26 63 Vũ Thị Đính 06/08/1966 CH Kinh 2 Nhũ Tỉnh

27 64 Nguyễn Văn Tuấn 06/08/1949 CH Kinh 1 Nhũ Tỉnh

65 Nguyễn Thị Nghiêu 10/02/1947 Vợ Kinh 2 Nhũ Tỉnh

28 66 Nguyễn Thị Lan Hương 19/09/1973 CH Kinh 2 Nhũ Tỉnh

67 Nguyễn Lệ Hương Giang 20/05/2007 Con Kinh 2 Nhũ Tỉnh

29 68 Vũ Thị Vinh 01/01/1963 CH Kinh 2 Nhũ Tỉnh

30 69 Nguyễn Ngọc Kiềm 26/05/1953 CH Kinh 1 Nhũ Tỉnh

70 Vũ Thị Hệ 01/05/1957 Vợ Kinh 2 Nhũ Tỉnh

31 71 Vũ Thị Nhiễu 22/02/1975 CH Kinh 2 Nhũ Tỉnh

32 72 Vũ Minh Tuệ 14/04/1957 CH Kinh 1 Nhũ Tỉnh

73 Đào Thị Tăng 20/08/1959 Vợ Kinh 2 Nhũ Tỉnh

33 74 Lê Thị Thơm 10/09/1963 CH Kinh 2 Nhũ Tỉnh

34 75 Đặng Xuân Điện 01/08/1954 CH Kinh 1 Nhũ Tỉnh

76 Vũ Thị Tho 06/12/1959 Vợ Kinh 2 Nhũ Tỉnh

35 77 Nguyễn Thị Cần 13/02/1960 CH Kinh 2 Vũ Xá

36 78 Nguyễn Văn Còi 10/08/1953 CH Kinh 1 Vũ Xá

79 Nguyễn Thị Ngát 26/06/1955 Vợ Kinh 2 Vũ Xá

37 80 Vũ Văn Tảo 01/04/1963 CH Kinh 1 Vũ Xá

81 Vũ Thị Tĩnh 27/05/1961 Vợ Kinh 2 Vũ Xá

38 82 Nguyễn Văn Trù 03/05/1948 CH Kinh 1 Vũ Xá

83 Vũ Thị Tuỵ 18/05/1955 Vợ Kinh 2 Vũ Xá

39 84 Nguyễn Văn Phú 10/08/1953 CH Kinh 1 Vũ Xá

85 Phạm Thị Hợi 10/01/1959 Vợ Kinh 2 Vũ Xá

86 Nguyễn Đức Hiệp 18/10/2009 Cháu Kinh 1 Vũ Xá

40 87 Đào Văn Vinh 30/07/1986 CH Kinh 1 Vũ Xá

88 Vũ Thị Huế 04/09/1984 Vợ Kinh 2 Vũ Xá

89 Đào Bích Hạnh 21/01/2013 Con Kinh 2 Vũ Xá

90 Đào Đức Huy 26/09/2014 Con Kinh 1 Vũ Xá

91 Đào Gia Hân 20/10/2020 Con Kinh 2 Vũ Xá



41 92 Vũ Minh Phiệt 01/01/1946 CH Kinh 1 Vũ Xá

93 Nguyễn Thị Thạch 12/05/1952 Vợ Kinh 2 Vũ Xá

42 94 Vũ Thị Huê 05/02/1957 CH Kinh 2 Vũ Xá

43 95 Vũ Văn Thanh 01/01/1948 CH Kinh 1 Vũ Xá

96 Phạm Thị Vân 11/07/1953 Vợ Kinh 2 Vũ Xá

44 97 Vũ Văn Xiểm 16/01/1963 CH Kinh 1 Vũ Xá

98 Nguyễn Thị Mận 01/01/1965 Vợ Kinh 2 Vũ Xá

45 99 Nguyễn Thị Đáng 03/04/1955 CH Kinh 2 Vũ Xá

46 100 Nguyễn Thị Đũi 02/09/1965 CH Kinh 2 Vũ Xá

47 101 Đào Văn Tuấn 20/5/1969 CH Kinh 1 Vũ Xá

102 Vũ Thị Nụ 27/01/1975 Vợ Kinh 2 Vũ Xá

103 Đào Thị Thanh Thảo 01/02/2005 Con Kinh 2 Vũ Xá

48 104 Vũ Đức Thắng 15/11/1948 CH Kinh 1 Vũ Xá

105 Mai Thúy Liên 02/09/1950 Vợ Kinh 2 Vũ Xá

106 Vũ Văn Hiển 20/08/1977 Con Kinh 1 Vũ Xá

107 Vũ Văn Hưng 03/07/1981 Con Kinh 1 Vũ Xá

108 Vũ Đại Dương 11/12/2009 Con Kinh 1 Vũ Xá

49 109 Vũ Thị Luân 01/02/1963 CH Kinh 2 Vũ Xá

Cộng 49 hộ

Quang Khải ngày        tháng  12  năm 2023
TM. UBND XÃ QUANG KHẢI

Người lập CHỦ TỊCH

Phùng Trọng Quang Nguyễn Đức Thuận
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